
STTBarcode/ Mã vạch NCC Tên SP Tên loại hàng Tên nhãn hàng Model ND Tem Phụ

1 4905596161486
Bộ 3 hộp thực phẩm ID-104 160mlx3 

INOM-JP (4905596161486)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPID-104

Hộp bảo quản thực phẩm (161486) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Inomata Chemical 

Co, Ltd 204 Camino, Sakai, Osaka, Nhật bản. TP: Thân nhựa PP, Nắp nhựa PE. KT :  0.86x0.86x0.42 dm. DT:  160 

mlx3 NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD 

an toàn: Nắp từ -30°C đến 70°C, Thân từ -20 °C đến 120°C.. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập 

mạnh, Để xa nguồn lửa.

2 4905596520283
Khay đựng văn phòng phẩm 

(4905596520283)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhayVPPnamchamdinh

Khay đựng văn phòng phẩm (520283) Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Inomata Co. Ltd Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, Osaka 599-8244

TP: nhựa, KT: 14.4 × 5.9 × 9.6cm

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  

3 4956810804535
Hộp khử mùi tủ lạnh 200g KOKU-JP 

(4956810804535)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Hopkhumuitulanh200g

Hộp khử mùi tủ lạnh (804535) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Kokubo Industries Co. Ltd 201-9 Nokamishin, Wakayama, 

Nhật bản 201-9 Nokamishin, Wakayama, Nhật bản. TP: Than hoạt tính, chất tạo gel, nước tinh khiết. Thông số 

KT:25.1x32.2x20.3cm, NSX&HSD : in trên bao bì SP. HDSD: Dùng khử mùi tủ lạnh.Bóc film nylon bảo vệ phần nắp 

màu xanh Tháo nắp, bóc lớp film nhôm khỏi miệng hộp.Đậy nắp lại và để vào vị trí chắc chắn trong tủ lạnh, có tác 

dụng 1-2 tháng. Lưu ý: không SD sai mục đích

8 4971902060026 Hộp hút ẩm 450ml KOKU (4971902060026) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Hophutam450ml

Hộp hút ẩm 450ml (060026) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại:Himaraya Kagaku Kogyo 

Co., Ltd. Nitanda-108 Kitagari, Ama, Aichi 490-1214, Nhật Bản. TP: Calcium chloride, chất khử mùi, chất chống mốc. 

Thông số KT:14.5x9.5x9.5cm. NSX&HSD: in trên bao bì sản phẩm. HDSD: Dùng hút ẩm trong tủ quần áo, tủ giầy để 

tránh bị ẩm mốc.Có tác dụng khử mùi trong phòng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, 

Để xa nguồn lửa. Tránh ánh nắng trực tiếp.

10 4904701030365
Màng bọc thực phẩm 30m UBEF-JP 

(4904701030365)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh MangbocTP30m

Màng bọc thực phẩm 30m(030365) Xuất Xứ : Nhật Bản( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ). SX tại 1020 Onoda, 

Sanyo Onoda City, Yamaguchi Prefecture. TP : Ni lông. KT : 30cmx30m.  NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo.

12 4955959129240
Bộ 3 hộp thực phẩm lò vi sóng 380mlx3 

NAKS-JP (4955959129240)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP380mlx3

Hộp thực phẩm lò vi sóng (bộ ba)(129240) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya 

Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:12.7x12.7x4.8cm. 

NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi 

giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

14 4905596111672 Cốc Brown 350ml (4905596111672) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh CocBrown

Ca nhựa Inomata 350 ml (111672) 

Xuất xứ: Nhật bản ;SX tại: Inomata Co.,Ltd

Địa chỉ: Kamiyuki 24,Naka-ku,Fukushai,Osaka 599-8244

TP: Nhựa PP.Thông số KT: 0.8x1.07x1 dm

NSX: 01/2024 ; HSD: Không thời hạn.HDSD: Dùng để chứa đựng đồ uống, chất lỏng (Cháo,súp, sữa,nước)

HDBQ:Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng,  Không sử dụng sai mục đích., 



15 4982790309241
Bàn nhựa gấp 24*18*19cm đen SEIW 

(4982790309241)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Bannhuagap

Giá để chai, lọ, đồ bếp (309241) Xuất xứ: Trung quốc  (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản)

SX tại: Seiwa pro Co. Ltd A10 West Industrial Area, JiGong Road, Guangdong, China, 999. TP: nhựa, KT: 24 x 18 x 

19cm. NSX: 01/2024. HSD: không thời hạn. HDSD: Dùng trong nhà bếp .

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  

19 4955959101635 Dụng cụ bào củ quả (4955959101635) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Dungcubaocuqua

Dụng cụ bào củ quả (101635) Xuất Xứ : Nhật Bản ( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản )

Sx tại : Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản   . TP : Nhựa PP 

KT : 132x91x16Hmm

 NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

HDSD : Dùng để bào nhỏ củ quả .

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo,

20 4955959130048
Bộ ba hộp thực phẩm F lò vi sóng 

(300mlx3) (4955959130048)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP300mlx3

Hộp nhựa bảo quản thực phẩm  (130048) Xuất xứ: Nhật bản SX tại:  Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan.TP: Nhựa PP. KT:1.07x1.07x0.54 dm, 300mlx3 NSX: 01/2024, HSD:Không thời 

hạn HDSD:  Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò 

vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn từ -40°C đến 140°C .Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

21 4905596111627 Cốc Inomata đỏ (4905596111627) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh CocInomata

Ca nhựa Inomata (111627) 

Xuất xứ: Nhật bản ;SX tại: Inomata Co.,Ltd

Địa chỉ: Kamiyuki 24,Naka-ku,Fukushai,Osaka 599-8244

TP: Nhựa PP.Thông số KT: 0.8x1.07x1 dm

NSX: 01/2024; HSD: Không thời hạn

HDSD: Dùng để chứa đựng đồ uống, chất lỏng (Cháo,súp, sữa,nước)

HDBQ:Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng,  Không sử dụng sai mục đích., 

22 4905596111665 Cốc Ivory 350ml (4905596111665) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh CocIvory

Ca nhựa Inomata 1116- 350 ml (111665) 

Xuất xứ: Nhật bản ;SX tại: Inomata Co.,Ltd

Địa chỉ: Kamiyuki 24,Naka-ku,Fukushai,Osaka 599-8244

TP: Nhựa PP

Thông số KT: 0.8x1.07x1 dm

NSX: 01/2024,; HSD: Không thời hạn

HDSD: Dùng để chứa đựng đồ uống, chất lỏng (Cháo,súp, sữa,nước)

23 4973430020442 Giá để mút cọ đôi WH (4973430020442) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Khaymutco

Giá để mút cọ đôi WH (020442) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Sanada seiko Co. Ltd 

410-9 Suibun, Chihayaakasaka, Minamikawachi District, Osaka Prefecture. TP: Nhựa PP. Thông số KT:21.5x7.5cm. 

NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng đựng miêng mút cọ bếp, dán đính tại thành chậu bếp. Lưu ý khi 

SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em.

24 4955959142904
Bộ 3 hộp kháng khuẩn 120mlx3 NAKS-JP 

(4955959142904)
Hộp bảo quản Tường Anh BohopTPkhangkhuanx3

Hộp bảo quản thực phẩm(142904) Xuất xứ : Nhật Bản.   SX tại:  Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd.2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan.. TP: Nhựa PP    KT:0.74x0.74x1.05 dm; DT: 120 mlx3. NSX: 01/2024, HSD: 

Không thời hạn.HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm 

nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích.



29 4947879519959 Miếng thớt nhựa mềm (4947879519959) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Thotnhuamem

Thớt nhựa mềm (519959) Xuất xứ: Nhật Bản

SX tại: Seria Co., Ltd. 2-38 Sobutsu, Ogaki, Gifu, Japan, 503-0934

TP : Nhựa PP

KT:  : 0.02*2.1*3.25 dm

HDSD:  Dùng để thái đồ ăn  NSX: 01/2024 , HSD : Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, để xa tầm tay trẻ em, Vệ sinh định 

kỳ. 

31 4973430016285
Khay đá Sanada-JP 21 viên (có nắp) 

(4973430016285)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh KhaydaSanda21vienconap

Khay đá có nắp (21 viên) (016285) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Sanada seiko Co. 

Ltd 410-9 Suibun, Osaka, Nhật bản 410-9 Suibun, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:16x8.9x9.5cm. NSX: 

01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Làm đá viên trong gia đình, văn phòng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục 

đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, vệ sinh sạch sau khi SD.

33 4973430023580
Khay đựng đồ nhà tắm Sanada 

(4973430023580)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhaydaugoisuatamSanada

Khay đựng đồ đa dụng (023580) Xuất xứ: Nhật bản . SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 410-9  Suibun, Chihayaakasaka-

mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan

TP: Nhựa PP. KT:  262 × 128 × 85 Hmm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn. HDSD:  Đựng đồ dùng trong gia đình, 

nhà tắm, nhà bếp

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

34 4991203164445 Dao cắt táo (4991203164445) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Daocattao

Dụng cụ cắt táo(164445) Xuất xứ: Trung quốc (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản)

SX tại: Echo Kinzoku Co. LtdFlat A2, Longkou Road, Tianhe, Guangzhou, China

TP: thép không rỉ, KT: 17.5 x 10.5 x 3.5cm

NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  

35 4955959130024
Bộ 3 hộp thực phẩm F lò vi sóng 

(300mlx3) NAKS (4955959130024)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP300mlx3

Bộ ba hộp thực phẩm F lò vi sóng (130024) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya 

Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản 

TP: Nhựa PP. Thông số KT:10.7x10.7x5.4cm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn,

HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi 

sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa.

36 4956810802067 Khay đá Kokubo Brother (4956810802067) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh KhaydaKokuboBrother

Khay đá người tuyết (802067) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản) . SX tại: Kokubo Industries Co. 

Ltd 201-9 Nokamishin, Wakayama, Nhật bản 201-9 Nokamishin, Wakayama, Nhật bản.TP: Nhựa PP

KT: 0.16x0.15x0.03 dm , NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Làm đá viên trong gia đình, văn phòng. Lưu ý 

khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa

40 4965534154222 Hộp thực phẩm 700 ml (4965534154222) Hộp bảo quản Tường Anh HopTP700ml

Hộp thực phẩm (154222) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại:Yamada Kagaku Co., Ltd. 662-

1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie, Japan, 518-0034 . TP: Nhựa PP, Dung tích:700 ml. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, 

HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi 

sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.



46 4991203180209 Cốc inox vỏ nhựa ECHO (4991203180209) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Cocinoxvonhua

Cốc uống bằng thép không rỉ(180209) 

Xuất xứ: Trung Quốc (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản). SX tại: Echo Kinzoku (CN)  Co., Ltd. Flat A2, Longkou Road, 

Tianhe, Guangzhou, China. TP: Nhựa và inox cao cấp. Dung tích: 200ml

NSX: 01/2024- HSD:Không thời hạn . HDSD:  Dùng để  chứa, đựng đồ uống . Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục 

đích, tránh va đập mạnh.

50 4965534155205
Hộp thực phẩm Yamada-JP Whity 870ml 

(4965534155205)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPYamada870

Hộp bảo quản thực phẩm  (155205) Xuất Xứ : Nhật Bản ( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ). SX tại: Yamada Kagaku 

Co., Ltd. 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie, 518-0034, Nhật bản.

TP : Thân Nhựa PP, nắp nhựa PE

KT :185x136x61mm, Dung tích : 870ml

 NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

HDSD : Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, đựng tủ lạnh, chịu được nhiệt độ từ 20-140 độ C

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em.  

51 4965534293716
Bình đựng nước có tay cầm 1.8L YAMA 

(4965534293716)
Bình nước Tường Anh Binhdungnuoccotaycam

Bình đựng nước bằng nhựa (1.8L)(293716) Xuất xứ: Nhật bản  SX tại: Yamada Chemical Co. Ltd 3090-1 Osawa, 

Iga,Mie, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:1.85x1.02x1.98 dm. . NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD:  

Đựng, làm lạnh nước uống  trong gia đình, văn phòng. Nhiêt độ SD an toàn: Thân -20°C-120°C; Nắp -30°C đến 60°C. 

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em.

52 4965534517003
Bộ 4 hộp thực phẩm MP 80mlx4 YAMA-JP 

(4965534517003)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPMP80

Hộp bảo quản thực phẩm  (517003) Xuất Xứ : Nhật Bản ( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ). SX tại: Yamada Kagaku 

Co. Ltd, 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie Japan,518-0034 .TP : Thân nhựa PP, Nắp PE

KT : 5.1×4.5×5.35 dm Dung tích : 80mlx4. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn .HDSD : Dùng bảo quản thực phẩm 

trong lò vi sóng, đựng tủ lạnh, chịu được nhiệt độ thân: từ -20- 160 độ C, Nắp-20- 60 độ C. Lưu ý khi SD: Không sử 

dụng sai mục đích

53 4955959151401
Hộp thực phẩm Nakaya-JP 1000ml Trắng 

(4955959151401)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya1000

Hộp bảo quản thực phẩm (151401)  Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan

TP:Nhựa PP

KT : 0.92x1.16x1.28 dm. DT: 1000 ml

NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn

HDSD:Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập 

mạnh, để xa nguồn lửa, để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi thoáng mát. 

54 4955959120216
Bộ 4 hộp thực phẩm 100mlx4 NAKS-JP 

(4955959120216)
Hộp bảo quản Tường Anh BobonhopTP100mlx4

Hộp bảo quản thực phẩm (120216) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại:  Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd.2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT:0.85x0.66x0.31 dm; DT: 100 mlx4 NSX: 

01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải 

đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -30°C đến 70°C; Thân -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: 

Không sử dụng sai mục đích.

56 4973430022873
Bộ 3 hộp thực phẩm nắp dẻo Fit in Pack 

New (150mlx3) SANA (4973430022873)
Hộp bảo quản Tường Anh Fit150

Hộp bảo quản thực phẩm (022873) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 410-9  Suibun, 

Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. 

KT:1.05x0.73x0.95 dm. DT: 150 mlx3. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong 

lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -20°C đến 

60°C; Thân  -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích.



57 4955959114215
Bộ 3 hộp thực phẩm 180mlx3 NAKS-JP 

(4955959114215)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP180mlx3

Hộp bảo quản thực phẩm (114215) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya Chemical 

Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE

KT:0.85x0.85x0.46 dm; DT: 180 mlx4. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong 

lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng.

59 4956810802166 Khay đá Kokubo Bát (4956810802166) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh KhaydaKokubo

Khay đá dạng bát (802166) Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Kokubo Co., Ltd.201-9 Nokamishin, Kainan, Wakayama, Japan, 640-1161

TP: Nhựa PP

KT: 2.1x1.55x0.75 dm

NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, 

HDSD:  Làm đá viên trong gia đình, văn phòng.

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, vệ sinh sạch sau khi SD. 

65 4968951020194 Tô nhựa đỏ (4968951020194) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Tonhuado

Tô nhựa (020194) 

Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Tanaka hashi Co., Ltd Obama, Igomori 23-4, Fukui, 917-0027, Nhật bản

TP: Thân nhựa ABS, PET, sơn urethane, KT: 13 cm

NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để đựng canh, thực phẩm, , sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

66 4973430023580
Khay đựng đồ dùng nhà tắm SANA 

(4973430023580)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhaydaugoisuatamSanada

Khay đựng đồ đa dụng (023580) Xuất xứ: Nhật bản . SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 410-9  Suibun, Chihayaakasaka-

mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan

TP: Nhựa PP. KT:  262 × 128 × 85 Hmm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn. HDSD:  Đựng đồ dùng trong gia đình, 

nhà tắm, nhà bếp

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

69 4986614251440
Khay để đồ (Green ornament) 

(4986614251440)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhayGreenOrnament

Khay nhựa(251440) Xuất xứ: Trung Quốc

SX tại: GREEN ORNAMENT CO.LTD. No 22yard, Yantitan village,Dongguan City, Guangdong, China.

TP: Nhựa Melamin. 

KT: 3.3 x 2.47 dm

NSX: 01/2024- HSD: Không thời hạn

HDSD: Dùng để các vật dụng trong gia đình

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, để xa tầm tay trẻ em, Vệ sinh định 

72 4955959129233
Bộ 3 hộp thực phẩm lò vi sóng 380mlx3 

NAKS-JP (4955959129233)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP380mlx3

Hộp nhựa bảo quản thực phẩm  (129233) Xuất xứ: Nhật bản  SX tại:  Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 

Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan. TP: Nhựa PP.   KT: 1.27x1.27x0.49 dm, 380mlx3 NSX: 01/2024, 

HSD:Không thời hạn. HDSD:  Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, 

hâm nóng trong lò vi sóng.Nhiệt độ SD an toàn từ -40°C đến 140°C . Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, vệ sinh sạch sau khi SD. 

79 4955959144205
Thớt nhựa 32*22*2cm NAKS 

(4955959144205)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Thotnhua144205

Thớt nhựa(144205) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd.2-

2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản.  TP: Nhựa PP.KT: 2.97x2.1x0.02 dm. NSX: 01/2024, 

HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng thái thực phẩm. Kháng khuẩn, kháng mốc. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục 

đích



80 4972822390446 Khay Melamin Vân gỗ (4972822390446) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhayMelaminVango

Khay Melamine Vân Gỗ(390446) Xuất xứ: Trung Quốc(Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản).SX tại: Green-ornament 

Co. Ltd No. 1, Jiangxia North Middle, Huangshi Street, Guangzhou, Guangdong, China

TP: Nhựa Melamine. NSX: 01/2024- HSD: Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em, Vệ sinh định 

kỳ,

81 4991203171238
Cây nạo kim loại 10.3*2*19.5cm ECHO 

(4991203171238)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Caynaokimloai

Cây nạo củ quả(171238) Xuất xứ:  Nhật bản SX tại: Echo Kinzoku co., ltd.1782, Konakagawa Tsubame, 959-1211, 

Japan  TP: Thân nhựa PP, lưỡi thép không gỉ. KT: 0.45x0.38x0.37 dm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD:  

Dùng bào vỏ, cắt lát  củ, hoa quả, loại bỏ  mầm khoai củ 

Lưu ý khi SD: Chú ý lưỡi dao khi dùng. Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, vệ sinh 

sau khi SD, để xa tầm tay trẻ em,

82 4974835040172 Bát đựng cơm (4974835040172) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batdungcom

Bát đựng, dùng đựng cơm (040172) Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Tanaka Hashiten Co. Ltd 23-4 Igomori, Obama, Fukui 917-0027, Nhật Bản

TP: nhựa, KT: đường kính 13.3 cm, cao 8.3cm

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  

86 4956810219896
Hộp khử mùi tủ giầy Nhật KOKU-JP 

(4956810219896)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Hopkhumuitugiay

Hộp khử mùi tủ giày (219896) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Kokubo Industries Co. Ltd 201-9 Nokamishin, Wakayama, 

Nhật bản 201-9 Nokamishin, Wakayama, Nhật bản. TP: Than hoạt tính, chất tạo gel, nước tinh khiết. Thông số 

KT:25.1x32.2x20.3cm. NSX&HSD: in trên bao bì SP. HDSD:  Dùng khử mùi giầy. Bóc film nylon bảo vệ phần nắp màu 

xanh  bằng cách lấy móng tay vạch theo gờ nằm ngang dọc quanh thân hộp.Tháo nắp, bóc lớp film nhôm khỏi 

miệng hộp. Đậy nắp lại và để vào vị trí chắc chắn trong tủ giầy, có tác dụng 1-2 tháng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng 

sai mục đích. 

87 4973430023078 Dụng cụ xếp bát đĩa (4973430023078) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Dungcuxepbatdia

Dụng cụ xếp bát đĩa (023078) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 

410-9  Suibun, Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan. TP: Nhựa PP. Thông số 

KT:Ø14.9x16.3x15Hcm. DT: 4.5 inches. NSX: 01/2024. HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng để xếp chồng & cất gọn 

các loại chén/ bát ăn cơm trong gia đình.Tránh cho chén bát bị xô lệch, rơi vỡ. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục 

đích. Tránh va đập mạnh.

89 4955959120315
Bộ bốn hộp thực phẩmt tròn (70mlx4) 

(4955959120315)
Hộp bảo quản Tường Anh BohopTPtron70mlx4

Hộp bảo quản thực phẩm (120315) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike 

shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT: 0.7φ×0.31 dm; DT: 70 mlx4 , NSX: 01/2024, 

HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, 

hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -30°C đến 70°C; Thân -20°C đến 140°C . Lưu ý khi SD: Không 

sử dụng sai mục đích. 

91 4982790387799
Cây lau kính cán dài SEIW 

(4982790387799)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Thanhvesinhkinhcandai

Thanh vệ sinh Kính (387799) Xuất xứ : Trung Quốc  (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại:  Seiwa Pro (China) 

Co.,ltd. 69 Ruifeng Road, Binjiang DA, Jiang Nanjing,China .TP : Cán thép, Lưỡi cao su. KT: 0.6x0.29x0.57 dm. NSX: 

01/2024 , HSD : Không thời hạn. HDSD : Dùng để vệ sinh các bề mặt được làm bằng kính trong gia đình, văn phòng 

công sở  . Lưu ý SD: Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa.



92 4973430022880
Bộ 3 hộp đựng thực phẩm 300mlx3 SANA-

JP (4973430022880)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP300mlx3

Hộp bảo quản thực phẩm (fit 300 ml)(022880) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại: Sanada Seiko Co. Ltd. 410-9 Suibun, 

Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041, Japan

TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT:1.0.9x1.29x0.4 dm. DT:  300  mlx3. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: 

Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. 

Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -20°C đến 60°C; Thân -20°C đến 140°C.

93 4902534213030
Màng bọc thực phẩm Ktchenista KITC-JP 

(4902534213030)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh MangbocTPKtchenista30cm

Màng bọc thực phẩm 20m(213030) Xuất Xứ : Nhật Bản( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ). SX tại 1020 Onoda, 

Sanyo Onoda City, Yamaguchi Prefecture

TP : Ni lông

KT : 30cmx20m

 NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

HDSD: Dùng để bọc thực phẩm trước khi cho vào tủ lạnh, tủ đông...

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo,

98 4991203135117 Kéo bếp Echo (4991203135117) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh KeobepEcho

Kéo bếp(135117) Xuất xứ: Trung Quốc (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản).

SX tại:  Echo Kinzoku (china) co., ltd.Flat A2, Longkou Road, Tianhe, Guangzhou, China

TP: Lưỡi thép không gỉ, cán nhựa PP.

KT: 21.2cmx7.5cm

NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn

HDSD:  Dùng khi làm bếp, cắt thực phẩm, hoặc bao bì thực phẩm. 

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi SD.

99 4973430022903
Hộp thực phẩm Sanada-JP New Fit 900ml 

(4973430022903)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPSanada900

Hộp bảo quản thực phẩm (022903) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 410-9  Suibun, 

Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan . TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT: 

1.29x1.87x0.59 dm; DT: 900 ml. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi 

sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -20°C đến 60°C; 

Thân  -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

102 4972822390545
Khay melamine Maroc GREE 

(4972822390545)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhayMelaminMaroc

Khay Melamine MOROCCAN(390545) Xuất xứ: Trung Quốc(Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản).SX tại : GREEN 

ORNAMENT (CN) Co., Ltd. No. 1, Jiangxia North Middle, Huangshi Street, Guangzhou, Guangdong, China.

TP: Nhựa Melamine. KT: 30,5 x 21,5 cm

HDSD: dùng để đồ trong gia đình, văn phòng, trường học.

NSX: 01/2024- HSD: Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

103 4956810219889
Hộp khử mùi tủ lạnh ngăn rau quả KOKU-

JP (4956810219889)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Hopkhumuitulanh

Hộp khử mùi tủ lạnh ngăn rau quả (219889) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Kokubo Industries Co. Ltd 201-9 Nokamishin, 

Wakayama, Nhật bản 201-9 Nokamishin, Wakayama, Nhật bản. TP: Than hoạt tính, chất tạo gel, nước tinh khiết. 

NSX&HSD: in trên bao bì SP. Thông số KT:25.1x32.2x20.3cm, HDSD: Dùng khử mùi tủ lạnh. i)Bóc film nylon bảo vệ 

phần nắp màu xanh bằng cách lấy móng tay vạch theo gờ nằm ngang dọc quanh thân hộp, ii)Tháo nắp, bóc lớp film 

nhôm khỏi miệng hộp, iii)Đậy nắp lại và để vào vị trí chắc chắn trong tủ lạnh, có tác dụng 1-2 tháng.Lưu ý khi SD: 

Không sử dụng sai mục đích. 

106 4955959155225
Bát nhựa Nakaya màu xanh 420ml 

(4955959155225)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batnhua

Bát nhựa Nakaya (420 ml) (155225) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản

TP: Nhựa PP, KT: 11.5 x 11.5 x 6.8 cm

NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để đựng thực phẩm, , sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD: Tránh va đập 

mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em.



13 4905596005704
Thớt nhựa mềm cắt cá INOM-JP 

(4905596005704)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Thotnhua704

Thớt nhựa (Inomata)(005704) Xuất xứ: Nhật bản

SX tại:  Inomata Co., Ltd.Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, Osaka 599-8244.

TP: Nhựa PP

KT: 3.8x2.4x0.01 dm

HDSD:  Dùng để cắt, thái thực phẩm.NSX: 01/2024 , HSD : Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa, vệ sinh sau khi SD.

100 4982790442511 Túi giặt SEIWA 60*60cm (4982790442511) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh TuigiatSeiwa

Túi Giặt hình trống mắt lưới to (442511) Xuất xứ: China, (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Seiwa pro 

(China) Co. Ltd69 Ruifeng road, Binjiang DA ,Jiangning,Nanjing, Trung Quốc. úi lưới nhựa PE, chốt khóa nhôm.KT:  

5.4x4.2 dm (Sz L). NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn, HDSD:Dùng bảo vệ quần áo khi sử dụng máy giặt . Lưu ý khi 

SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

58 4991203148933 Bát có tay cầm ECHO-IN (4991203148933) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batcotaycam

Tô inox có tay cầm (148933) 

Xuất xứ: Ấn độ .(Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản).

SX tại: Echo Kinzoku (India) Co., ltd Shresht Ha Vihar, East Delhi, 110092 India. TP: thép không rỉ, KT: đường kính 13 

cm, cao 6 cm (dung tích 580ml). NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để chứa, đựng, sơ chế đồ bếp, rau, củ quả, thực phẩm, 

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.

90 4977425202288 Xọt rác HIMA (4977425202288) Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Xotrac

Sọt rác dùng trong gia đình(202288) 

Xuất xứ: Nhật Bản . SX tại: Himaraya Kagaku Kogyo Co., Ltd Nitanda-108 Kitagari, Ama, Aichi 490-1214, Nhật Bản. 

TP: nhựa  , Dung tích: 4L. NSX: 01/2024,HSD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng...

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.,  

38 4900662505928
Lược gội massage Tsubaki 

(4900662505928)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh LuocTsubaki

Lược gội đầu (505928) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Tagami Co., Ltd, 5-8-7 Imagawa, Higashisumiyoshi, Osaka, Nhật 

bản 546-0003.Thành phần: nhựa PP, elastomer; Kích thước: 9 x 8 x 7 cm.HDSD: Dùng khi gội, sấy, chăm sóc tóc, da 

đầu (masage, chải) ; Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ 

em, Không sử dụng sai mục đích

41 4900662505928
Lược gội đầu massage Tsubaki 

(4900662505928)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh LuocTsubaki

Lược gội đầu (505928) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Tagami Co., Ltd, 5-8-7 Imagawa, Higashisumiyoshi, Osaka, Nhật 

bản 546-0003.Thành phần: nhựa PP, elastomer; Kích thước: 9 x 8 x 7 cm.HDSD: Dùng khi gội, sấy, chăm sóc tóc, da 

đầu (masage, chải) ; Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ 

em, Không sử dụng sai mục đích

84 4972822390408
Khay Melamin Café GREEN 

(4972822390408)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh KhayMelaminCafe

Khay Melamin (390408) Xuất xứ: Trung Quốc.(Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản). SX tại: GREEN ORNAMENT 

CO.,LTD. No 22yard, Yantitan village,Dongguan City, Guangdong, China..TP: Nhựa Melamin.      KT: 3.05x2.15 dm. 

NSX: 01/2024- HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng để các vật dụng  trong gia đình. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai 

mục đích. Tránh va đập mạnh



94 4991203148056
Khay bằng thép không rỉ ECHO-JP 

(4991203148056)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Khaybangtheokhongri

Khay inox đa năng (148056)

 Xuất xứ: Nhật bản (NK trực tiếp từ Nhật bản)

SX tại: Echo Kinzoku Co., Ltd, 1782 Ogawa Nakagawa Tsubame, Niigata, 959-1211, Nhật bản

TP: Thép không rỉ

KT SP: 175 x 245 x 20 mm (148056)

NSX : 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để đựng thực phẩm, đồ dùng bếp, và các đồ dùng khác, Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn 

48 4955959112310
Hộp thực phẩm Nakaya-JP 1.2L 

(4955959112310)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya1.2L

Hộp thực phẩm(1,2L) (112310) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản)

SX tại: Nakaya Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số 

KT:14x7.5x9cm. NSX: 01/2024. HSD:Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông 

lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích.

9 4955959114116
Bộ 3 hộp thực phẩm (200mlx3) NAKS 

(4955959114116)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTP

Hộp thực phẩm lò vi sóng(114116) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT: 0.83x0.83x0.46 dm. DT: 200 mlx3. NSX: 

01/2024, HSD :Không thời hạn. HDSD:Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: 

Nắp -30°C đến 70°C; Thân -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa 

nguồn lửa, để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi thoáng mát. 

26 4955959129943
Bộ 2 hộp thực phẩm E lò vi sóng 

(650mlx2) (4955959129943)
Hộp bảo quản Tường Anh BodoihopTP650mlx2

Hộp thực phẩm lò vi sóng (bộ đôi)(129943) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya 

Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:14.4x14.4x6.5cm. 

NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi 

giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

67 4955959129943
Bộ 2 hộp thực phẩm E lò vi sóng 

(750mlx2) NAKS (4955959129943)
Hộp bảo quản Tường Anh BodoihopTP750mlx2

Hộp thực phẩm lò vi sóng (bộ đôi)(129943) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya 

Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:14.4x14.4x6.5cm. 

NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi 

giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

49 4955959129042
Bộ 2 hộp thực phẩm A lò vi sóng Nakaya-

JP 800ml (4955959129042)
Hộp bảo quản Tường Anh Bo2hopTPANakaya800

Hộp thực phẩm A lò vi sóng (bộ đôi)(129042) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya 

Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:Φ10.7x10cm. NSX: 

01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải 

đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

96 4955959115113
Hộp thực phẩm Nakaya-JP 2L 

(4955959115113)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya2L

Hộp thực phẩm 2L(115113) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản)

SX tại: Nakaya Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số 

KT:2.2x3.3x1.6cm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn,. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông 

lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 



78 4955959112419
Hộp thực phẩm Nakaya-JP 830ml 

(4955959112419)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya830

Hộp thực phẩm (830ml) (112419) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya Chemical 

Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số KT:14x12.5x9cm. NSX: 

01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải 

đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

104 4955959129929
Bộ 2 hộp thực phẩm E lò vi sóng 

(650mlx2) (4955959129929)
Hộp bảo quản Tường Anh BodoihopTP650mlx2

Hộp nhựa bảo quản thực phẩm (129929) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 

shinike shimacho, Osaka, Nhật bản .TP: Nhựa PP. Thông số KT:14.3x14.3x6.5cm. DT: 750 mlx2 NSX: 01/2024, 

HSD:Không thời hạn,. HDSD:  Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, 

hâm nóng trong lò vi sóng.Nhiệt độ SD an toàn từ -40°C đến 140°C . Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, vệ sinh sạch sau khi SD

108 4955959151302
Hộp thực phẩm Nakaya-JP 900ml Trắng 

(4955959151302)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya900

Hộp đựng thực phẩm (151302) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd, 2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản.Thành phần: nhựa PP, PE; Kích thước: 17.7 x 12.6 x 5.4 cm; dung tích: 

900 ml.NSX:01/2024, HSD :Không thời hạn.HDSD: Dùng chứa, đựng bảo quản thực phẩm; dùng được trong tủ lạnh, 

lò vi sóng (hé nắp); Lưu ý khi SD: Vệ sinh sau khi sử dụng, Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Không sử dụng sai 

mục đích, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em.

64 4513454100326
Hộp inox chữ nhật 500ml ECHO-JP 

(4513454100326)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPinox

Hộp thực phẩm cn inox (100326) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Idea Sekikawa 1048 

Nishitsubame, Nigata, Nhật bản . TP: Thân inox 18-0, nắp nhựa PE. Thông số KT:Φ12x6cm. NSX: 01/2024, 

HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng để bảo quản thực phẩm, không đặt trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng 

sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, vệ sinh sạch sau khi SD.

47 4955959140504
Hộp kháng khuẩn Nakaya-JP 900ml 

(4955959140504)
Hộp bảo quản Tường Anh HopkhangkhuanNakaya900

Hộp bảo quản thực phẩm(140504) Xuất xứ : Nhật Bản  SX tại:  Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd.2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan.

TP: Nhựa PP   KT:1.77x1.26x0.54 dm; DT: 900 ml

NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn.  HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp 

khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. 

28 4955959151609
Bộ 2 hộp nhựa đựng thực phẩm White 

pack 280mlx2 NAKS-JP (4955959151609)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPWhite280

Hộp bảo quản thực phẩm (151609)  Xuất Xứ : Nhật Bản ( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ).  SX tại: Nakaya Kagaku 

Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE

KT : 0.46x0.81x1.13 dm. DT:  280 mlx2. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD : Dùng bảo quản thực phẩm 

trong lò vi sóng, đựng tủ lạnh, chịu được nhiệt độ từ 20-140 độ C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích, Để xa 

nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo.

74 4955959140405
Hộp kháng khuẩn Nakaya-JP 1300ml 

(4955959140405)
Hộp bảo quản Tường Anh HopkhangkhuanNayaka1300

Hộp bảo quản thực phẩm (140405) Xuất xứ : Nhật Bản.SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd.2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801 Japan.. TP: Nhựa PP.  KT:1.42x1.26x0.93 dm; DT: 1300 ml. NSX: 01/2024, HSD: 

Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm 

nóng trong lò vi sóng.  Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.



97 4955959123316
Hộp thực phẩm Nakaya 3L 

(4955959123316)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya3L

Hộp bảo quản thực phẩm (123316) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd, 2-2-28 Kosaka, 

Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản.

Tp: nhựa PP, PE; KT: 23.9 x 17.6 x 9.1 cm; dung tích: 3L.

NSX:01/2024, HSD :Không thời hạn.

HDSD: Dùng chứa, đựng bảo quản thực phẩm; dùng được trong tủ lạnh, lò vi sóng (hé nắp); Lưu ý khi SD: Vệ sinh 

sau khi sử dụng, Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, Không sử dụng sai mục đích.

63 4965534526036
Bộ 3 hộp thực phẩm Million Pack 

(200mlx3) YAMA (4965534526036)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPMillionPackSet3

Hộp đựng thực phẩm Million Pack(526036) Xuất Xứ : Nhật Bản ( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ). SX tại: Yamada 

Kagaku Co. Ltd, 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie Japan,518-0034 .TP : Thân nhựa PP, Nắp PE

KT : 98x69x50 mm Dung tích : 200mlx3(Set 3 chiếc) NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn .HDSD : Dùng bảo quản 

thực phẩm trong lò vi sóng, đựng tủ lạnh, chịu được nhiệt độ thân: từ -20- 160 độ C, Nắp-20- 60 độ C. Lưu ý khi SD: 

Không sử dụng sai mục đích

62 4973430022897
Bộ 2 hộp thực phẩm bằng nhựa (600mlx2) 

SANA (4973430022897)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTP600ml

Hộp bảo quản thực phẩm (fit 600 ml) (022897) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại: Sanada Seiko Co. Ltd. 410-9 Suibun, 

Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041, Japan

TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. DT: 600 mlx2. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực 

phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -

20°C đến 60°C; Thân -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

107 4965534513746
Hộp thực phẩm Yamada-JP 1.7L 

(4965534513746)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPYamada1.7L

Hộp bảo quản thực phẩm (513746) Xuất xứ: Nhật bản    SX tại: Yamada Kagaku Co., Ltd, 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, 

Mie Japan,518-0034  

TP: Nhựa PP     KT: 1.35x1.78x1.17 dm, 1700 ml 

NSX: 01/2024- HSD:Không thời hạn

HDSD:  Dùng đựng thực phẩm; sử dụng được trong tủ đông, lò vi sóng (Nhiệt độ sử dụng: Thân -20~140oC, Nắp -

20~70oC) 

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích.

75 4905596186083
Hộp thực phẩm Inomata-JP 1600ml 

(4905596186083)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPInomata1600

Hộp bảo quản thực phẩm (186083) Xuất xứ: Nhật bản  SX tại: Inomata Co. Ltd. Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, 

Osaka 599-8244. TP: Thân nhựa PP, Nắp nhựa PE KT : 1.19x1.5x1.2 dm. DT: 1600 ml. NSX: 01/2024, HSD :Không 

thời hạn . HDSD:Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp từ -30°C đến 70°C, 

Thân từ -20 °C đến 140°C.. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

44 4905596185987
Hộp thực phẩm Inomata-JP 1600ml Trắng 

(4905596185987)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPInomata1600

Hộp bảo quản thực phẩm  (185987) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại:  Inomata Co., Ltd; Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, 

Osaka 599-8244. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT: 1.19 x 1.5 x 1.2  dm; DT: 1600 ml. NSX: 01/2024, HSD: Không 

thời hạn.HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong 

lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

76 4905596185888
Hộp thực phẩm Inomata-JP 1300ml 

(4905596185888)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPInomata1300

Hộp bảo quản thực phẩm (185888) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Inomata Co. Ltd. Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, 

Osaka 599-8244

TP: Thân nhựa PP, Nắp nhựa PE

KT : 1.3x1.9x0.75 dm. DT: 1300 ml

NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn 

HDSD:Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp từ -30°C đến 70°C, Thân từ -

20 °C đến 140°C.



71 4905596185789
Hộp thực phẩm Inomata-JP 1400ml 

(4905596185789)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPInomata1400

Hộp bảo quản thực phẩm (185789) 

Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại:  Inomata Co., Ltd; Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, Osaka 599-8244. TP: Thân nhựa PP, 

nắp nhựa PE. KT: 1.12 x2.18 x0.78 dm; DT: 1400 ml. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản 

thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không 

sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh

39 4955959149309
Hộp thực phẩm MISO 1400ml 

(4955959149309)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPMISO1400

Hộp thực phẩm 1400 ml (149309) Xuất Xứ : Nhật Bản ( Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản ). SX tại: Nakaya Kagaku 

Sangyo Co., Ltd. 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản

TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT :16.3x14x9.7cm, Dung tích : 1400ml. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. 

HDSD:Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -30°C đến 70°C, Thân -20°C 

đến 140°C.. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích.

18 4965534129220
Hộp thực phẩm Yamada-JP MP 2400ml 

(4965534129220)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPYamada2400

Hộp thực phẩm 2400 ml (129220) Xuất xứ: Nhật bản SX tại: Yamada Kagaku Co., Ltd, 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie 

Japan,518-0034  TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT: 2.38x1.38x1.17 dm, 2400 ml . NSX: 01/2024- HSD:Không thời 

hạn HDSD:  Dùng đựng thực phẩm; sử dụng được trong tủ đông, lò vi sóng (Nhiệt độ sử dụng: Thân -20~140°C, 

Nắp -20~60°C) Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích

43 4973430022927
Hộp nhựa nắp dẻo Sanada-JP 2200ml 

Xanh mint (4973430022927)
Hộp bảo quản Tường Anh HopnapdeoSanada2200

Hộp bảo quản thực phẩm (022927) Xuất xứ : Nhật Bản. SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 410-9  Suibun, 

Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan. TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. 

KT:1.72x2.49x0.78 dm. DT:  2200  ml. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong 

lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -20°C đến 

60°C; Thân  -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

45 4973430022910
Hộp thực phẩm Sanada-JP 1350ml   

(4973430022910)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPSanada1350

Hộp bảo quản thực phảm fit 1350 (022910) Xuất xứ : Nhật Bản.SX tại:  Sanada Seiko Co.,  Ltd. 410-9  Suibun, 

Chihayaakasaka-mura, Minamikawachi, Osaka, 585-0041,  Japan

TP: Thân nhựa PP, nắp nhựa PE. KT:2.13 x 1.46 x 0. 67dm. DT: 1350 ml. NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn. HDSD: 

Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. 

Nhiệt độ SD an toàn: Nắp -20°C đến 60°C; Thân  -20°C đến 140°C. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích.

4 4905596164487
Bộ 3 hộp thực phẩm ID-404 Oblong 

(4905596164487)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPID-404Oblong

Hộp đựng thực phẩm Nhật  ID-404 (164487) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Inomata Co., Ltd Kamiyuki 204, Naka-ku, Fukushai, Osaka, 599-8244, Nhật Bản. TP: Nhựa 

PP, PE, KT: 7.8 x 11.1 x 4.2 cm. NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn. HDSD: Dùng đựng, bảo quản thực phẩm, 

phù hợp cho dùng trong tủ lạnh, tủ đông, không sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD: 

Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng

77 4955959130505
Hộp thực phẩm Nakaya-JP 1.3L 

(4955959130505)
Hộp bảo quản Tường Anh HopTPNakaya1.3L

Hộp thực phẩm (1,3L)(130505) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản)

SX tại: Nakaya Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số 

KT:15.8x10.1x8.7cm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn,

HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi 

sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 



25 4904510887518
Găng tay cao su size L (xanh) DUNL 

(4904510887518)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Gangtaycaosu

Găng tay cao su(887518) Xuất Xứ : Nhật Bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: 2-3-20 Bessho, Matsubara, 

Osaka 580-0005, Nhật bản

TP: Cao su tự nhiên. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn,

HDSD: Dùng để bảo vệ tay khi làm bếp, làm vườn, và các công việc khác. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

Tránh để bị rách, xé, Để xa nguồn lửa, Để xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi khô ráo,

42 4571137123901
Đũa ăn chống trơn dài 23 cm SEIW-JP 

(4571137123901)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Duaanchongtron23cm

Đũa ăn chống trơn (2 đôi) (123901) Xuất xứ: Nhật bản.  SX tại: Jamsco Co.Ltd. 2 Ozai ,Oita, Oita 870-0266 Japan. 

TP: Polybutylene terephthalate (PBT)    

KT : 2.3 dm. NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn

HDSD:- Dùng để gắp thực phẩm

Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

5 4965534150286
Đĩa nhựa trong hình lá YAMA-JP 

(4965534150286)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Dianhuatronghinhla

Đĩa nhựa trong hình lá xẻ Monstera (150286) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Yamada Kagaku Co., Ltd 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie, 518-0034, Nhật bản. TP: 

Polystyrent, KT: 24 x 22 x 4.6 cm. NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để đựng bánh kẹo, thực phẩm bầy bàn trong gia đình, văn phòng, không sử dụng được trong lò vi 

sóng, máy sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm 

tay trẻ em. 

95 4991203180759
Chảo bằng thép không rỉ đường kính 

16.5cm ECHO-IN (4991203180759)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Chaobangthepkhongri

Nồi inox có tay cầm (Φ16cm) (180759) 

Xuất xứ: Ấn độ. SX tại: Echo Kinzoku (India) Co., ltd Shresht Ha Vihar, East Delhi, 110092 India

TP: Thép không rỉ, KT: 15 x 16.5 x 8 cm

NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để chứa, đựng, bảo quản đồ bếp, rau củ quả, thực phẩm trong gia đình. Lưu ý khi SD: Tránh va đập 

mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng sai mục đích.,  

61 4965534181419
Cốc súp đa năng có nắp đậy 360ml YAMA-

JP (4965534181419)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Cocsupdanang360ml

Cốc uống bằng nhựa có nắp đậy (181419) Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Yamada Kagaku Co., Ltd. 662-1 Oiuchi Iwane, 

Iga, Mie, Japan, 518-0034 

TP: Nhựa PP  KT: 0.85x1.23 dm,Dung tích : 360 ml

NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn, HDSD:Dùng để đựng đồ uống. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. 

Tránh va đập mạnh, để xa nguồn lửa. 

32 4965534159012
Cốc kèm nắp xoay 320ml YAMA 

(4965534159012)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Cockemnapxoay

Cốc uống nhựa 2 vách (159012) Xuất xứ: Nhật bản SX tại:Yamada Kagaku Co., Ltd. 662-1 Oiuchi Iwane, Iga, Mie, 

Japan, 518-0034 . TP: Nhựa PP, gioăng cao su. KT: 0.83x1.25 dm, Dung tích : 320 ml. NSX: 01/2024, HSD :Không thời 

hạn.  HDSD:Dùng để đựng đồ uống. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, để xa nguồn 

lửa.

85 4955959137900
Cốc chịu nhiệt có nắp 300ml NAKS 

(4955959137900)
Đồ dùng sinh hoạt Tường Anh Cocchiunhietconap900

Cốc chịu nhiệt có nắp(137900) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya Chemical 

Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP:Nhựa PP. NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn, 

HDSD:Dùng để đựng đồ uống. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Để 

xa tầm tay trẻ em. Bảo quản nơi thoáng mát.



6 4991203173140 Cây nạo (4991203173140) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Caynao

Cây nạo củ quả(173140) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản).SX tại: Echo Kinzoku Co., Ltd 1782, 

Konakagawa Tsubame, 959-1211, Japan.

TP: Thân nhựa PP, lưỡi thép không rỉ. Thông số KT:14x7cm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn,

HDSD: Dùng bào vỏ, cắt lát củ, hoa quả, loại bỏ mầm khoai củ 

Lưu ý khi SD: Chú ý lưỡi dao khi dùng. Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi SD.

88 4956746800793 Cây nạo củ quả (4956746800793) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Caynaocuqua

Cây nạo củ quả (800793) Xuất xứ: Nhật bản  SX tại:  Central Manufacturing  Co., Ltd. 959-1287 Niigata ken 

Tsubame-shi Ozeki 168-1, Japan. TP:Thân nhựa PP,lưỡi thép không gỉ. KT: 0.67x1.1x0.12 dm NSX: 01/2024, 

HSD:Không thời hạn HDSD: Dùng bào vỏ, cắt lát  củ, hoa quả, loại bỏ  mầm khoai củ. Lưu ý khi SD: Chú ý lưỡi dao 

khi dùng. Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

11 4905596110606 Bộ vắt chanh Nhật (4905596110606) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh BovatchanhNhat

Bộ vắt chanh Nhật (110606) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản)

SX tại: Inomata Chemical Co, Ltd Osaka Fu Sakai Shi Camino Ku 

TP: Nhựa PP. Thông số KT:13.5x10x7.5cm. NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn,

HDSD: Dùng vắt cam, chanh, hoa quả khác. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh, Để xa 

nguồn lửa, Vệ sinh sau khi SD.

83 4955959129226
Bộ ba hộp thực phẩm lò vi sóng (380mlx3) 

(4955959129226)
Hộp bảo quản Tường Anh BobahopTP380mlx3

Bộ ba hộp thực phẩm lò vi sóng (129226) Xuất xứ: Nhật bản (Nhập khẩu trực tiếp từ Nhật bản). SX tại: Nakaya 

Chemical Industry Co. Ltd 1-17-23 shinike shimacho, Osaka, Nhật bản. TP: Nhựa PP. Thông số 

KT:12.7x12.7x4.8cm.Dung tích: 380ml x 3.NSX: 01/2024, HSD:Không thời hạn, HDSD: Dùng bảo quản thực phẩm 

trong lò vi sóng, tủ đông lạnh. Mở hé nắp khi giải đông, hâm nóng trong lò vi sóng. Lưu ý khi SD: Không sử dụng sai 

mục đích. Tránh va đập mạnh.

30 4965534150552
Chai nhựa trong đựng đồ uống hoa quả 

500 ml YAMA-MY (4965534150552)
Bình nước Tường Anh Chainhuatrong500ml

Chai nhựa trong đựng đồ uống (500ml)(150552) 

Xuất xứ:  Malaysia . SX tại: Yamada Kagaku  (ML) Co., Ltd 11 Jalan Tandang, Selangor, Petaling Jaya Selangor 46050 

Malaysia

TP:Thân chính, Nắp:  polyester bão hòa. Nắp trong: PP , KT: 595x420x627mm. Dung tích: 500ml.  NSX: 01/2024,HSD 

: Không thời hạn. HDSD: Dùng để đựng đồ uống. Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Không sử dụng sai mục đích.

101 4955959130819
Bát tô Nakaya 1.25l màu đen lòng đỏ 

NAKS (4955959130819)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batdungcom

Bát nhựa, đựng cơm(130819) Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co. Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản . NSX: 01/2024. Hsd: 

không thời hạn

TP: nhựa, KT: đường kính 16 cm, cao 9.6cm

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  

37 4974835040165 Bát nhựa đựng canh (4974835040165) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batdungcanh

Bát nhựa, dùng đựng canh(040165) Xuất xứ: Nhật bản SX tại: Tanaka Hashiten Co. Ltd 23-4 Igomori, Obama, Fukui 

917-0027, Nhật Bản

TP: nhựa, KT: đường kính 10 cm, cao 7.3cm

 NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  



55 4974835040165
Bát nhựa, dùng đựng canh, dùng được 

trong lò vi sóng (4974835040165)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batdungcanh

Bát nhựa, dùng đựng canh(040165) Xuất xứ: Nhật bản SX tại: Tanaka Hashiten Co. Ltd 23-4 Igomori, Obama, Fukui 

917-0027, Nhật Bản

TP: nhựa, KT: đường kính 10 cm, cao 7.3cm

 NSX: 01/2024, HSD: Không thời hạn

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.  

105 4955959150114 Bát nhựa trong (4955959150114) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batnhuatrong

Bát nhựa trong hoa văn kim cương(150114) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản. 

TP: Nhựa polymethacrylic styren (PMMA), KT: 14 x 14 x 5.5 cm.Dung tích: 520ml.NSX: 01/2024, Hạn SD : Không 

thời hạn. HDSD: Dùng để đựng bánh kẹo, thực phẩm bầy bàn trong gia đình, văn phòng, không sử dụng được trong 

lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát.Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh.

70 4955959149613 Bát nhựa trong (4955959149613) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batnhuatrong

Bát nhựa trong hoa văn kim cương(149613) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản. 

TP: Nhựa polymethacrylic styren (PMMA), KT: 13.5 x 13.5 x 5 cm.NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn. HDSD: 

Dùng để đựng bánh kẹo, thực phẩm bầy bàn trong gia đình, văn phòng, không sử dụng được trong lò vi sóng, máy 

sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD:  Không sử dụng sai mục đích.

60 4955959131014 Tô chén nhựa Nakaya (4955959131014) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh BatnhuaNhat

Bát Nhật  (Ø13.6×8.1cm) (131014) 

Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản

TP: Nhựa PP, KT: 13.6 x 13.6 x 8.1 cm

NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn

HDSD: Dùng để đựng thực phẩm, , sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.,  

Đơn vị NK: Cty CP CN&TM Tường Anh, Số 2E ngõ 218 Lạc long quân, P. Bưởi, Q. Tây hồ, HN, Tel: 02436 686809, E-

mail: tatechtra@gmail.com

73 4955959155218
Bát nhựa Nakaya màu đỏ 420ml 

(4955959155218)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batnhua

Bát nhựa Nakaya (420 ml) (155218) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản

TP: Nhựa PP, KT: 11.5 x 11.5 x 6.8 cm

NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn. HDSD: Dùng để đựng thực phẩm, , sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, 

máy rửa bát

Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng 

sai mục đích.,   

16 4955959157816
Bát nhựa, đường kính 9 cm, cao 6 cm 

(4955959157816)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batnhuaduongkinh9cm

Bát nhựa(bộ 3)(157816) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co. Ltd. 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, 

Osaka, 577-0801 Japan.TP: Nhựa PP

KT: 2.30x1.60x0.54 dm..NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn.HDSD:Dùng để chứa, đựng thực phẩm.Nhiệt độ SD an 

toàn: -20°C đến100°C..Lưu ý khi SD: Dùng được trong lò vi sóng,Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

27 4955959159612
Bát nhựa hình ovan 1L NAKS-JP 

(4955959159612)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batnhuaovan

Bát nhựa (159612) Xuất xứ: Nhật bản.SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co. Ltd. 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 

577-0801 Japan.TP: Nhựa PP

KT: 2.30x1.60x0.54 dm..NSX: 01/2024, HSD :Không thời hạn

HDSD:Dùng để chứa, đựng thực phẩm.Nhiệt độ SD an toàn: -20°C đến100°C..Lưu ý khi SD: sử dụng trong lò vi 

sóng,máy rửa bát. Không sử dụng sai mục đích. Tránh va đập mạnh.

17 4955959130710
Bát đựng canh dùng được trong lò vi sóng 

420ml NAKS-JP (4955959130710)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh Batdungcanh

Bát Nhật  (Ø11.5×6.8cm) (130710) 

Xuất xứ: Nhật bản. SX tại: Nakaya Kagaku Sangyo Co., Ltd 2-2-28 Kosaka, Higashiosaka, Osaka, 577-0801, Nhật bản. 

TP: Nhựa PP, KT: 11.5 x 11.5 x 6.8 cm. NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn. HDSD: Dùng để đựng thực phẩm, , 

sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh 

sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em.



68 4974835047492 Bát nhựa kiểu nhật (4974835047492) Đồ dùng nhà bếp Tường Anh BatnhuaNhat

Bát Nhật Kurouchi (047492) 

Xuất xứ: Nhật bản . SX tại: Tanaka hashi Co., Ltd Obama, Igomori 23-4, Fukui, 917-0027, Nhật bảnTP: Thân: Nhựa 

PET, sơn  Urethane, KT: 10.5 x 10.5 x 6 cm. NSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn. HDSD: Dùng để đựng thực 

phẩm, , sử dụng được trong lò vi sóng, máy sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, 

Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa tầm tay trẻ em, Không sử dụng sai mục đích.,   

7 4974835046020
Bát nhựa kiểu nhật 260ml TANA-JP 

(4974835046020)
Đồ dùng nhà bếp Tường Anh BatnhuaNhat

Bát Nhật Sensuji  (Ø11.3 x 7cm) (046020) 

Xuất xứ: Nhật bản

SX tại: Tanaka hashi Co., Ltd Obama, Igomori 23-4, Fukui, 917-0027, Nhật bảnTP: Thân nhựa Polyester bão hòa, KT: 

11.3 x 11.3 x 7 cmNSX: 01/2024, Hạn SD : Không thời hạn HDSD: Dùng để đựng thực phẩm, , sử dụng được trong lò 

vi sóng, máy sấy, máy rửa bát. Lưu ý khi SD: Tránh va đập mạnh, Để xa nguồn lửa, Vệ sinh sau khi sử dụng, Để xa 

tầm tay trẻ em, Không sử dụng sai mục đích.,   


